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Tóm tắt:
Bài báo thông tin về thực trạng thể chất của trẻ mẫu

giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong bối
cảnh đô thị hóa gây hạn chế không gian vận động. Kết quả
khảo sát cho thấy, đa số trẻ có thể chất ở mức trung bình
(61.26% - 63.07%), không có sự khác biệt giữa nam và nữ.
Nghiên cứu này là cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao
chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi
trên địa bàn thành phố Hà Nội.
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Summary:
This research primarily provides information on the

current physical fitness status of preschool children aged
5–6 years in Hanoi city, in the context of urbanization,
which limits opportunities for physical activity. Survey
results show that the majority of children have an average
level of physical fitness (61.26%–63.07%), with no
differences between boys and girls. This study serves as a
basis for proposing solutions to improve the quality of
physical education for preschool children aged 5–6 years
in Hanoi city.
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Trẻ em là công dân của xã hội, là thế hệ

tương lai của đất nước nên ngay từ thuở lọt lòng
chúng ta cần chăm sóc giáo dục trẻ thật chu đáo.
Đặc biệt, giáo dục thể chất (GDTC) cho trẻ càng
có ý nghĩa quan trọng hơn bởi “Sức khỏe là vốn
quý nhất của con người, là nền tảng quan trọng
nhất cho hạnh phúc của mọi người, cho sự tồn
vong của dân tộc và sự phát triển thịnh vượng,
bền vững của đất nước”. Qua đó cho thấy, vai
trò quan trọng của sức khỏe không chỉ đối với
mỗi cá nhân mà còn đối với toàn bộ xã hội, coi
sức khỏe là yếu tố nền tảng cho sự phát triển
chung của đất nước, đặc biệt trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, trẻ
em ngày càng có ít không gian vui chơi ngoài
trời, dễ bị cuốn hút vào các thiết bị điện tử, dẫn
đến hạn chế vận động, gia tăng nguy cơ thừa
cân, béo phì và các vấn đề về thể chất. Điều này
đòi hỏi ngành giáo dục, nhà trường, gia đình và
xã hội cần có những giải pháp đồng bộ, phù hợp
đặc điểm lứa tuổi để khắc phục tình trạng thiếu
vận động và nâng cao chất lượng GDTC. Mặt
khác, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc
biệt là mục tiêu nâng cao tầm vóc, thể lực người
Việt Nam trong giai đoạn mới, đặt ra yêu cầu
cấp thiết phải có những giải pháp phát triển thể
chất hiệu quả cho trẻ mầm non. Chính vì vậy,
việc đánh giá thực trạng thể chất của trẻ mẫu
giáo 5 - 6 tuổi độ tuổi chuyển giao từ giai đoạn
mầm non sang độ tuổi nhi đồng trên địa bàn
Thành phố Hà Nội là vấn đề mang tính cấp thiết.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp sau: Phương pháp phân tích và tổng hợp
tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp
kiểm tra sư phạm; Phương pháp kiểm tra y học;
Phương pháp toán học thống kê.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
Qua tổng hợp các nguồn tư liệu trong và

ngoài nước khác nhau, đề tài đã xác định được
19 chỉ tiêu về hình thái và thể lực để đánh giá
thể chất của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn
Thành phố Hà Nội. Đồng thời, tiến hành phỏng
vấn 24 chuyên gia, nhà chuyên môn, nhà quản

lý và các giáo viên mầm non giàu kinh nghiệm
trong công tác GDTC cho trẻ mẫu giáo, qua đó
đã lựa chọn được 9 chỉ tiêu và test đảm bảo độ
tin cậy và tính thông báo cần thiết. Tiếp theo, đề
tài xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thể chất cho
khách thể nghiên cứu trên cơ sở xác định các chỉ
tiêu hình thái và lập test trên tập hợp mẫu gồm
3176 trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi thuộc 06 quận,
huyện của TP. Hà Nội (quận Hà Đông, quận
Nam Từ Liêm, huyện Thanh Oai, huyện
Chương Mỹ, huyện Thạch Thất, thị xã Sơn
Tây),  ngoại trừ chỉ số BMI và chỉ số Pignet đã
có thang đánh giá. Trên cơ sở đó, đề tài tiến
hành đánh giá thực trạng thể chất của trẻ mẫu
giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
thời điểm 06 -08/2023. Kết quả được trình bày
từ bảng 1 đến bảng 4.

Qua số liệu ở bảng 1 cho thấy, hệ số biến
thiên (CV) ở các chỉ tiêu và test có độ đồng nhất
cao (CV < 10%) gồm: Chiều cao đứng, Chỉ số
Pignet (nữ), Lực bóp tay, Chạy luồn cọc và
Thăng bằng trên 1 chân. Đây là những chỉ tiêu
và tets luôn có độ đồng nhất cao vì ít chịu ảnh
hưởng của yếu tố môi trường, điều kiện sống.
Các chỉ tiêu có độ đồng nhất trung bình giữa các
khách thể nghiên cứu (10%< CV< 20%) gồm:
Chỉ số BMI, Chỉ số Pignet (nam), Chạy 10m
XPC, bật xa tại chỗ. Duy chỉ có test Ngồi dẻo
gập thân có độ đồng nhất rất thấp (CV > 30%).
Như vậy, mặc dù độ biến thiên dao động giữa
các cá thể trong tập hợp mẫu ở một vài chỉ số
khá lớn như trên, song tất cả các giá trị trung
bình của mẫu đều đảm bảo tính đại diện ( <
0.05). Do vậy, cho phép thực hiện các phân tích,
đánh giá tiếp theo đảm bảo tính khoa học.

Kết quả tại bảng 2 cho thấy, chỉ số BMI của
trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn Thành phố
Hà Nội như sau: Xếp loại gầy 1025 trẻ chiếm
32.27%;  Xếp loại trung bình 1494 trẻ chiếm tỷ
lệ 47.04%; Xếp loại béo phì là 657 trẻ chiếm
20.69%. Khi so sánh phân loại chỉ số BMI giữa
nam và nữ trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn
Thành phố Hà Nội cho kết quả 2tính < 2bảng
với Sig. > 0.05, nên sự khác biệt hai giá trị quan
sát của mẫu không có ý nghĩa thống kê ở
ngưỡng xác suất 5%. Điều này cho thầy, kết quả
so sánh không có sự khác biệt, hay nói cách
khác tỷ lệ phân loại chỉ số BMI giữa nam và nữ
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Giới tính Chỉ tiêu, test x S CV 

N
am

 (n
 =

 1
79

0)

Chiều cao đứng (cm) 114.16 5.02 4.40 0.00

Chỉ số BMI (kg/m2) 15.43 2.57 16.64 0.01

Chỉ số Pignet 35.63 4.92 13.82 0.01

Chạy 10m XPC (giây) 2.83 0.33 11.68 0.01

Lực bóp tay (kg) 9.37 0.45 4.79 0.00

Tại chỗ bật xa (cm) 95.60 10.91 11.41 0.01

Ngồi dẻo gập thân (cm) 5.76 3.35 58.14 0.03

Chạy luồn 5 cọc (giây) 9.06 0.66 7.25 0.00

Thăng bằng trên 1 chân (giây) 9.23 0.73 7.91 0.00

N
ữ 

(n
 =

 1
38

6)

Chiều cao đứng (cm) 112.41 4.60 4.09 0.00

Chỉ số BMI (kg/m2) 15.14 2.00 13.22 0.01

Chỉ số Pignet 36.09 3.01 8.34 0.00

Chạy 10m XPC (giây) 2.94 0.33 11.22 0.01

Lực bóp tay (kg) 8.42 0.36 4.31 0.00

Tại chỗ bật xa (cm) 93.13 12.13 13.03 0.01

Ngồi dẻo gập thân (cm) 5.24 2.98 56.82 0.03

Chạy luồn 5 cọc (giây) 9.38 0.64 6.77 0.00

Thăng bằng trên 1 chân (giây) 8.86 0.63 7.13 0.00

Bảng 1. Thực trạng thể chất trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn 
Thành phố Hà Nội (n=3176)

Bảng 2. Thống kê xếp loại BMI của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn 
Thành phố Hà Nội (n=3176)

TT Giới
tính

Gầy Trung bình Béo phì So sánh

Số
lượng Tỷ lệ % Số

lượng Tỷ lệ % Số
lượng Tỷ lệ % 2 Sig.

1. Nam 611 34.13 766 42.79 413 23.07
2.01 0.365

2. Nữ 414 29.87 728 52.53 244 17.60

Tổng 1025 32.27 1494 47.04 657 20.69
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trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn Thành phố
Hà Nội là tương đương nhau.

Kết quả ở bảng 3 cho thấy, thể lực của trẻ
mẫu giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà
Nội qua chỉ số Pignet được phân loại như sau:
Xếp loại rất yếu 1214 trẻ (38.22%), xếp loại yếu
1051 trẻ (33.09%), xếp loại trung bình 782 trẻ
(24.62%), xếp loại khỏe 80 trẻ (2.52%) và xếp
loại rất khỏe 49 trẻ (1.54%); Ở chỉ số Pignet đối
với trẻ nam: Xếp loại rất yếu 720 trẻ (40.22%),
xếp loại yếu 468 trẻ (26.15%), xếp loại trung

bình 498 trẻ (27.82%), xếp loại khỏe 70 trẻ
(3.91%) và xếp loại rất khỏe 34 trẻ (1.90%).
Còn ở chỉ số Pignet đối với trẻ nữ: Xếp loại rất
yếu 494 trẻ (35.64%), xếp loại yếu 583 trẻ
(42.06%), xếp loại trung bình 284 trẻ (20.49%),
xếp loại khỏe 10 trẻ (0.72%) và xếp loại rất khỏe
15 trẻ (1.08%).

Qua bảng 4 cho thấy, về thể chất nam: Loại
kém (0.11%), loại yếu (19.22%), loại trung bình
(63.07%), loại khá (17.49%) và loại tốt (0.11%).
Còn về thể chất nữ: Loại kém (0.14%), loại yếu

Bảng 3. Thống kê xếp loại thể lực của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trên địa bàn
Thành phố Hà Nội qua chỉ số Pignet (n=3176)

TT Giới
tính 

Rất yếu Yếu Trung bình Khỏe Rất khỏe So sánh

mi % mi % mi % mi % mi % 2 Sig.

1. Nam 720 40.22 468 26.15 498 27.82 70 3.91 34 1.90
7.52 0.111

2. Nữ 494 35.64 583 42.06 284 20.49 10 0.72 15 1.08

Tổng cộng 1214 38.22 1051 33.09 782 24.62 80 2.52 49 1.54 3176 100.0

Trẻ mẫu giáo được vận động đủ và phù hợp sẽ góp phần tích cực trong việc phát triển
thể chất tốt nhất
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(20%), loại trung bình (61.28%), loại khá
(18.40%) và loại tốt (0.00%). 

Như vậy, tỷ lệ phân loại thể chất trẻ mẫu giáo
5 - 6 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội có sự
chênh lệch nhất định giữa nam và nữ. Tuy nhiên,
sự chênh lệch này rất nhỏ và không có ý nghĩa
thống kê (Sig. > 0.05). Điều này cho thấy, tỷ lệ
phân loại thể lực của nam và nữ trẻ mẫu giáo 5
- 6 tuổi Thành phố Hà Nội tương đương nhau.

KEÁT LUAÄN
Quá trình nghiên cứu đã đánh giá được thực

trạng thể chất của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại Hà
Nội đa số ở mức trung bình (chiếm từ 61.26%
đến 63.07%). Mặc dù chỉ số BMI trung bình ở
mức bình thường, song tỉ lệ trẻ béo phì
(20.69%) và trẻ gầy (32.27%) vẫn còn cao. Đặc
biệt, thể lực của trẻ nhiều hạn chế khi tỷ lệ xếp
loại "Rất yếu" và "Yếu" theo chỉ số Pignet
chiếm tới hơn 71%. Kết quả cũng cho thấy,
không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê
về thể chất giữa trẻ nam và trẻ nữ.  
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Bảng 4. So sánh tỷ lệ xếp loại đánh giá thể chất trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi 
trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo giới tính (n=3176)

TT Yếu tố, giới
tính

Kém Yếu Trung bình Khá Tốt

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

Số
lượng

Tỷ lệ
%

1. Hình
thái

Nam 166 9.28 334 18.66 687 38.38 517 28.28 86 4.80

Nữ 116 8.37 327 23.59 482 34.78 381 27.49 80 5.77

So sánh 2 = 0.90; Sig. = 0.989

2. Thể
lực

Nam 0 0.00 104 5.81 1579 88.21 107 5.98 0 0.00

Nữ 0 0.00 70 5.05 1236 89.18 80 5.77 0 0.00

So sánh 2 = 0.80; Sig. = 0.998

3. Thể
chất

Nam 2 0.11 344 19.22 1129 63.07 313 17.49 2 0.11

Nữ 2 0.14 280 20.00 849 61.26 255 18.40 0 0.00

So sánh 2 = 0.18; Sig. = 0.989


